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Lệ phí

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:
 * Đối với hồ sơ tổ chức: 
- Đối với đất: 100.000 đồng/giấy. 
- Đối với đất và tài sản: 500.000 đồng/giấy. 
* Đối với hồ sơ hộ gia đình, cá nhân (chỉ áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường): 
- Đối với đất: 25.000 đồng/giấy. 
- Đối với đất và tài sản: 100.000 đồng/giấy.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 25.000đồng/giấy

Giá và 
phí

*Đối với hồ sơ tổ chức:
- Phí thẩm định: 4.000.000 đồng (đối với hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh 
doanh) và 300.000 đồng (đối với hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất để làm nhà ở)
- Đơn giá cấp Giấy chứng nhận: 
+ Cấp GCN đối với đất: 1.941.376 đồng/giấy. 
+ Cấp GCN đối với tài sản: 2.082.032 đồng/giấy. 
+ Cấp GCN đối với đất và tài sản: 2.795.063 đồng/giấy. 
* Ghi chú: Trường hợp nhiều thửa đất lập chung trong 01 hồ sơ và cấp chung 01 GCN hoặc 01 
hồ sơ mà nhiều GCN thì đơn giá đối với mỗi thửa đất (GCN) tăng thêm là: 582.413 đồng/giấy. 
*Đối với hồ sơ hộ gia đình, cá nhân:
- Phí thẩm định: 4.000.000 đồng (đối với hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh 
doanh) và 300.000 đồng (đối với hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất để làm nhà ở)
- Đơn giá cấp Giấy chứng nhận: 
+ Cấp GCN đối với đất: 2.004.175 đồng/giấy. 
+ Cấp GCN đối với tài sản: 2.025.883 đồng/giấy. 
+ Cấp GCN đối với đất và tài sản: 2.872.871 đồng/giấy. 
* Ghi chú: Trường hợp nhiều thửa đất lập chung trong 01 hồ sơ và cấp chung 01 GCN hoặc 01 
hồ sơ mà nhiều GCN thì đơn giá đối với mỗi thửa đất (GCN) tăng thêm là: 559.812 đồng/giấy

- Phí thẩm định giao đất, cho thuê đất: 4.000.000 đồng(đối với hồ sơ xin cấp 
quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh)  và 300.000 đồng (đối với hồ sơ xin 
cấp quyền sử dụng đất để làm nhà ở)
- Đơn giá đăng ký và cấp Giấy chứng nhận: 
+ Cấp GCN đối với đất: 923.000 đồng/giấy. 
+ Cấp GCN đối tài sản: 1.062.000 đồng/giấy. 
+ Cấp GCN đối với đất và tài sản: 1.351.000 đồng/giấy. 

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:
 * Đối với hồ sơ hộ gia đình, cá nhân (chỉ áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại 
phường):
 - Đối với đất: 25.000 đồng/giấy.
 - Đối với đất và tài sản: 100.000 đồng/giấy

* Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 
- Đối với đất: 25.000 đồng/ giấy. 
- Đối với đất và tài sản: 100.000 đồng/ giấy.

*Đối với hồ sơ hộ gia đình, cá nhân:
- Phí thẩm định: 4.000.000 đồng (đối với hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh 
doanh) và 300.000 đồng (đối với hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất để làm nhà ở)
- Đơn giá cấp Giấy chứng nhận:
 + Cấp GCN đối với đất: 2.004.175 đồng/giấy.
 + Cấp GCN đối với tài sản: 2.025.883 đồng/giấy.
 + Cấp GCN đối với đất và tài sản: 2.872.871 đồng/giấy.
 * Ghi chú: Trường hợp nhiều thửa đất lập chung trong 01 hồ sơ và cấp chung 01 GCN hoặc 01 
hồ sơ mà nhiều GCN thì đơn giá đối với mỗi thửa đất (GCN) tăng thêm là: 559.812 đồng/giấy

- Phí thẩm định giao đất, cho thuê đất: 4.000.000 đồng (đối với hồ sơ xin cấp 
quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh) và 300.000 đồng (đối với hồ sơ xin 
cấp quyền sử dụng đất để làm nhà ở)
- Đơn giá đăng ký và cấp Giấy chứng nhận: 
+ Cấp GCN đối với đất: 1.949.000 đồng/giấy. 
+ Cấp GCN đối với đất và tài sản: 2.793.000 đồng/giấy.
* Ghi chú: Trường hợp nhiều thửa đất lập chung trong 01 hồ sơ và cấp chung 01 
GCN hoặc 01 hồ sơ mà nhiều GCN thì đơn giá đối với mỗi thửa đất (GCN) tăng 
thêm là: 544.000 đồng/giấy. 
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QĐ 1181/QĐ-UBND ngày 05/9/2025

1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, 

cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng 
đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện dự án có sử dụng đất; trường 

hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu 
thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 
có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho 
thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng 

đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1.013978

 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ 
gia đình, người 

gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài


